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Mục tiêu
	

Nội dung
	Các hình thức giáo dục

	
	
	
Sinh hoạt
	
Giờ học
	
Hoạt động ngoài trời
	
Chủ đề

	Mục tiêu 5: Trẻ kiểm soát được vận động

	Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn (4 - 5 vật chuẩn đặt dích dắc).

	
	- Đi trên ghế thể dục – lăn bóng bằng 2 tay 
- Đi trong đường dích dắc – bò chui qua cổng. 
	
	

	Mục tiêu 6: Trẻ thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế 

	MT 6.8: Bật liên tục về phía trước. 


MT 6.11: Bật tách chân, khép chân qua 5 ô  

MT 6.13: Nhảy lò cò 3m 



	
	- Bật liên tục qua 5 vòng – ném bóng vào rổ 

- Bật tách chân, khép chân qua 5 ô  


- Nhảy lò cò 3m 

	







Nhảy lò cò 3m 
	

	Mục tiêu 8: Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động động cần sự khéo léo của đôi tay
	MT 8.4: Gập giấy. 

MT 8.9: Cắt thành thạo theo đường thẳng. 

	-Gập giấy. 


-Cắt thành thạo theo đường thẳng. 
	
	
	

	Mục tiêu 13: Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở
	MT 13.2: Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt.... 

	Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt.... 
	
	
	

	Mục tiêu 15: Trẻ nhận biết một số hành động nguy hiểm và cách phòng tránh khi được nhắc nhở

	MT 15.4: Không uống rượu, bia, cà phê 

	Không uống rượu, bia, cà phê 
	
	
	

	Mục tiêu 16: Trẻ nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ

	MT 16.2: Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn  cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu. 

	
	- Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn  cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu. 
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Mục tiêu
	

Nội dung
	Các hình thức giáo dục

	
	
	
Sinh hoạt
	
Giờ học
	Hoạt động ngoài trời
	
Chủ đề

	Mục tiêu 2: Trẻ Phối hợp các giác quan để xem xét, nhận xét, trò chuyện về  sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm... để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng
	MT 2.3: Đặc điểm công dụng của một số phương tiện giao thông








MT 2.10: Một vài đặc điểm, tính chất của đất , đá, sỏi , cát 
	
	
	











Một vài đặc điểm, tính chất của đất , đá, sỏi , cát 
	CHỦ ĐỀ PTGT
-Đặc điểm công dụng của một số PTGT

	Mục tiêu 3: Trẻ làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản,  để quan sát, so sánh, dự đoán, và nhận xét trò chuyện về sự khác nhau và giống nhau của các đối tượng  

	MT 3.4: So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 hoa  

	So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 hoa  
	





Khám phá ngày và đêm

Khám phá “Quả bóng không bị vỡ”

Bé khám phám quả trứng
	
	

	Mục tiêu 5: Trẻ Nhận xét được một số mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng gần gũi 

	MT 5.4: Ích lợi của nước đối với đời sống con người, con vật và cây  

MT 5.5: Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước


	Ích lợi của nước đối với đời sống con người, con vật và cây  
	





Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	
	

	Mục tiêu 8: Trẻ gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết  quả

	MT 8.3: Gộp 2 nhóm có 5 đối tượng và đếm 


	
	Gộp 2 nhóm có 5 đối tượng và đếm
	
	

	Mục tiêu 24: Trẻ kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội

	MT 24.7: Ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

	
	
	
	CHỦ ĐỀ “GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG”
MT 24.7: Ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương


	1. [bookmark: _Hlk95608737]LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	[bookmark: _Hlk95608789]

Mục tiêu
	

Nội dung
	Các hình thức giáo dục

	
	
	
Sinh hoạt
	
Giờ học
	Hoạt động ngoài trời
	
Chủ đề

	Mục tiêu 3: Trẻ diễn đạt rõ ràng và giao tiếp có văn hóa trong cuộc sống hàng ngày
	MT 3.3: Trả lời và đặt các câu hỏi: “ Ai?”, “ Cái gì?”, Ở đâu?”, “ Khi nào?”, “ Để làm gì” 


	
	
	Trả lời và đặt các câu hỏi: “ Ai?”, “ Cái gì?”, Ở đâu?”, “ Khi nào?”, “ Để làm gì” (HĐNT) T1
	

	Mục tiêu 4: Trẻ có khả năng nghe và kể lại sự vật, kể lại truyện
	MT 4.1 Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp độ tuổi:


MT 4.2: Kể lại truyện đã được nghe 



MT 4.4: Kể lại sự việc có nhiều tình tiết 

MT 4.5: Đóng kịch

	





Kể lại truyện đã được nghe “Cây khế, Kiến con đi ô tô” 


Kể lại sự việc có nhiều tình tiết 
 

	-Kể chuyện “Cây Khế”
-Kể chuyện “Kiến con đi ô tô”

















- Kịch “Cây Khế”

	
	

	Mục tiêu 5: Trẻ có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi

	MT 5.1: Nghe bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp độ tuổi:




MT 5.2: Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè

	Nghe bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp độ tuổi “Đồng dao – Dích dích dắc dắc” 
	











Thơ “Chim chích bông”

	
	











CHỦ ĐỀ PTGT
Thơ “Đèn giao thông”


	Mục tiêu 6: Trẻ có một số kỹ năng ban đầu về việc đọc và viết

	MT 6.5: Làm quen với cách đọc và viết Tiếng Việt: Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới 

	Làm quen với cách đọc và viết Tiếng Việt: Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới 
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Mục tiêu
	

Nội dung
	Các hình thức giáo dục

	
	
	
Sinh hoạt
	
Giờ học
	Hoạt động ngoài trời
	
Chủ đề

	Mục tiêu 2: Trẻ có khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm với con người, sự vật hiện tượng xung quanh

	MT 2.3: Biểu lộ trạng thái cảm xúc tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói, trò chơi hát, vận động … 




MT 2.6: Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương đất nước 

	Biểu lộ trạng thái cảm xúc tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói, trò chơi hát, vận động … 
	
	











Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương đất nước 
	

	Mục tiêu 4: Trẻ có một số kỷ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ

	
MT 4.1: Hợp tác 

	
	Bé chơi hợp tác với bạn


Phòng tránh bỏng

	
	

	Mục tiêu 5: Thực hiện một số quy tắc, quy định trong sinh hoạt ở gia đình

	MT 5.2: Thực hiện được một số quy định ở gia đình, nơi công cộng :
	Đi bên phải lề đường 
	-An toàn khi ở nhà một mình
	
	CHỦ ĐỀ “PTGT”
An toàn khi ngồi trên xe máy


	1. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẪM MỸ

	

Mục tiêu
	

Nội dung
	Các hình thức giáo dục

	
	
	
Sinh hoạt
	
Giờ học
	Hoạt động ngoài trời
	
Chủ đề

	Mục tiêu 2: Trẻ chú ý nghe thích thú hát,vỗ tay nhún nhẩy lắc lư theo bài hát bản nhạc, thích nghe và đọc thơ đồng dao, tục ngữ, thích nghe và kể câu chuyện
	Nghe các bài hát, vỗ tay nhún nhẩy lắc lư theo bài hát bản nhạc, nghe và đọc thơ đồng dao, tục ngữ, nghe và kể câu chuyện. 

	
	
	Nghe các bài hát, vỗ tay nhún nhẩy lắc lư theo bài hát bản nhạc, nghe và đọc thơ đồng dao, tục ngữ, nghe và kể câu chuyện. 
	

	Mục tiêu 4: Trẻ biết hát đúng giai điệu lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt điệu bộ.
 
	MT 4.1: Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau( nhạc thiếu nhi, dân ca) 

MT 4.2: Hát đúng giai điệu lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt điệu bộ

	+ Nghe hát “Ánh trăng hòa bình”; “Em đi trong tươi xanh”T1, T5

	






Hát “Múa đàn”
	
	

	Mục tiêu 5: Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài bát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu , múa).
	MT 5.2: Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu

	
	+ Gõ đệm theo lời bài hát “Múa đàn” 

	
	

	Mục tiêu 6: Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.

	- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.

	
	








Tạo hình cùng que gỗ

	
	CHỦ ĐỀ “GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG”
Làm mũ Vua Hùng




CHỦ ĐỀ: PTGT
Làm xe bằng hũ vỏ hộp sữa


	Mục tiêu 7: Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng xiên, ngang cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục. 

	 - Sử dụng các kĩ năng vẽ phối hợp các nét thẳng xiên, ngang, cong, tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.

	
	
	
	CHỦ ĐỀ PTGT
MT 7: Vẽ xe ôtô tải


	Mục tiêu 8: Trẻ biết xé cắt theo đường thẳng, đường cong và dán thành sản phẩm có màu sắc bố cục. 

	- Sử dụng các kĩ năng xé cắt theo đường thẳng, đường cong và dán thành sản phẩm có màu sắc bố cục 
	
	- Cắt, dán hoa lá
- Xé dán cây dù

	
	

	Mục tiêu 10: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau. 

	- Sử dụng các kĩ năng xếp hình để tạo thành sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.

	
	Gấp, dán con diều
	
	

	Mục tiêu 12: Trẻ biết gõ đệm bằng dụng cục theo tiết tấu tự chọn.

	- Gõ đệm bằng dụng cục theo tiết tấu tự chọn.
	Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn. 
	
	
	



















KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI  THÁNG 4
MỤC TIÊU GIÁO DỤC :
- Trẻ thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế.
- Trẻ Phối hợp các giác quan để xem xét, nhận xét, trò chuyện về  sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm... để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.
- Trẻ diễn đạt rõ ràng và giao tiếp có văn hóa trong cuộc sống hàng ngày.
- Trẻ có khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm với con người, sự vật hiện tượng xung quanh
- Trẻ chú ý nghe thích thú hát,vỗ tay nhún nhẩy lắc lư theo bài hát bản nhạc, thích nghe và đọc thơ đồng dao, tục ngữ, thích nghe và kể câu chuyện

	
Thể chất
	
Ngôn ngữ
	
Nhận thức
	
Tình cảm xã hội
	
Thẩm mỹ

	- Nhảy lò cò 3m
-  TCVĐ: Đập bóng, Bắt bóng
-TCDG: Bắt vịt trên cạn; Nhảy bao bố
	Trả lời và đặt các câu hỏi: “ Ai?”, “ Cái gì?”, Ở đâu?”, “ Khi nào?”, “ Để làm gì”.
	- Một vài đặc điểm, tính chất của đất , đá, sỏi , cát

	- Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương đất nước
	- Nghe các bài hát, vỗ tay nhún nhẩy lắc lư theo bài hát bản nhạc, nghe và đọc thơ đồng dao, tục ngữ, nghe và kể câu chuyện. 
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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI  THÁNG  4
1.TRÒ CHƠI CÓ LUẬT
	
TÊN TRÒ CHƠI
	
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

	
CHUẨN BỊ
	
HƯỚNG DẪN

	TRÒ CHƠI CÓ LUẬT
	HỌC TẬP:
Vòng xoay kỳ diệu
	- Ôn tâp, củng cố số cho trẻ

	 
Vòng xoay
Sồ rời
	-Luật chơi: bạn nào đoán ra đúng tên đồ vật và gắn sô lượng tương ứng
-Cách chơi: cô cho 2-3 trẻ choi cùng nhau
Xoay vòng xoay, trúng vào ô hình gì nói tên đồ vật hình đó và đếm có bao nhieu đồ vật trong hinh và lấy số lượng tương ứng gắn vào

	
	
2. xếp theo quy tắc

	-Trẻ biết sắp xếp theo quy tắc theo mẩu
	Bảng quy tắc

	-Luật chơi: bạn nào xếp đúng nhiều nhất bạn đó thắng.
- Cách chơi: Hai trẻ chơi xếp theo quy tắc có sẵn mẫu ai xếp nhanh và nhiều

	
	VẬN ĐỘNG:
1.đập bóng

	1. 
Luyện cho các em phát triển sức bật và tác phong khẩn trương, hoạt bát.

	-Sân rộng
- bóng

	1. Luật chơi
Khi nhảy lên, phải gắng chạm cho được vào bóng (khăn). Nếu không chạm vào được, thì em đó phải làm cho tới khi chạm được vào bóng (khăn) mới được chạy về chỗ của mình
Em cầm gậy có bóng (khăn) phải giữ nguyên ở một độ cao nhất định (không được đưa xuống thấp hoặc nâng lên cao quá
Phải tự giác, thực hiện đúng quy ước của trò chơi
1. Cách chơi: Khi có lệnh của người điều khiển, các em đứng đầu hàng của mỗi đội nhanh chóng chạy về phía bạn cầm gậy có buộc bóng (khăn), nhảy lên làm sao để tay chạm được vào bóng (khăn). Sau đó chạy vòng qua bạn đó và trở về vị trí của mình, đập tay vào bạn tiếp theo, em này tiếp tục chạy lên và thực hiện như em vừa rồi. Trò chơi cứ như vậy tiếp diễn cho đến khi đội nào xong trước thì đội đó thằng cuộc

	
	2.bắt bóng

	-Trẻ nhận biết tên trò chơi và cách chơi của trò chơi “bắt bóng”.
-Rèn trẻ sự khéo léo và phát triển toàn thân
-Giáo dục trẻ không xô đẩy bạn khi chơi.
	-Sân rộng.
-Bóng




	 
Luật chơi:
    Trẻ bắt bóng do người hướng dẫn ném và  ném trả cho người hướng dẫn.
Cách chơi:
    Giáo viên hướng dẫn chuẩn bị 1 quả bóng. Cho trẻ xếp thành vòng tròn rộng ,  người hướng dẫn đứng ở giữa vòng tròn và tung bóng cho từng trẻ bắt. Sau đo trẻ ném trả lại cho giáo viên  hướng dẫn và  giáo viên  lại ném cho bạn khác cho đến khi hết lượt .
    Trò chơi tiếp tục từ 2 đến 3 lượt.
    Khi trẻ chơi quen giáo viên có thể tạo hứng thú cho trẻ chơi bằng cách ném bóng cho bất kỳ trẻ nào mà không cần theo thứ tự.

	
	DÂN GIAN:
1.  Bắt vịt trên cạn
	-Trẻ nhận biết tên trò chơi và cách chơi của trò chơi “ Bắt vịt trên cạn”.
- Phát triển thính giác và định hướng trong không gian
- Trẻ biết phối hợp cùng bạn khi chơi.
	- Sân rộng
- 2 khăn
- 2 mũ vịt

	-Luật chơi: Hai trẻ làm vịt không được ra khỏi hàng rào. Ai bắt được vịt thì sẽ được tuyên dương. “ Vịt” bị bắt phải đóng vai người đi “ bắt vịt”.
-Cách chơi: Tất cả trẻ nắm tay nhau đứng vòng tròn làm hàng rào “nhốt vịt”. Hai trẻ làm người đi “bắt vịt” phải bịt kín mắt bằng khăn. Hai trẻ làm vịt đứng trong hình tròn, vừa đi vừa kêu “ cạc, cạc”. khi có hiệu chơi, người đi bắt vịt chú ý lắng nghe định hướng tiếng vịt kêu để bắt được vịt. 

	
	2. Nhảy bao bố

	- Trẻ biết tên trò chơi và cách chơi của trò chơi “Nhảy bao bố”
- Rèn sự khéo léo, và định hướng trong không gian.
- Trẻ biết phối hợp cùng bạn khi chơi
	- Sân rộng.
- bao bố

	-Luật chơi: trẻ chỉ được phép nhảy trong phạm vi hàng dọc của đội mình được phân.
-Cách chơi:  Cô chia trẻ chơi thành các đội, mỗi đội từ 5 đến 7 thành viên. Đảm bảo số thành viên của các đội như nhau.
Kẻ các ô hàng dọc là đường chạy của mỗi đội cách nhau chừng 1 m. Kẻ một vạch đích và một vạch xuất cắt qua các ô hàng dọc này, đảm bảo đường chạy dọc của các đội là đều nhau. Quảng đường giữa vạch đích và xuất xuất là khoảng 10m. 
Các đội chơi đứng thành hàng dọc ở vạch xuất phát tại ô hàng dọc của mình. Người chơi đầu tiên, chui vào bao bố, chuẩ bị ở vạch xuất phát.
Bắt đầu trò chơi
 hiệu lệnh “ Bắt đầu”.
Người chơi đầu tiên tay nắm chặt miệng bao bố và dùng lực nhảy từng bước một cho đến khi đến vạch đích.  
Khi đến vạch đích, người chơi thứ nhất lại quay trở lại, nhảy lại đến vạch xuất phát. Khi vượt qua vạch xuất phát, người chơi thứ nhất đưa bao cho người chơi thứ hai. Và người chơi thứ hai bắt đầu lượt chơi của mình.
Cứ như vậy, trò chơi diễn ra liên tục cho tới khi người cuối cùng hoàn thành lượt chơi của mình.
Kết thúc trò chơi
Đội nào có người cuối cùng về đích đầu tiên và không vi phạm các điều lệ của trò chơi là đội chiến thắng.


2.TRÒ CHƠI PHẢN ÁNH SINH HOẠT

	
TÊN TRÒ CHƠI
	
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

	
CHUẨN BỊ
	
HƯỚNG DẪN

	
TRÒ CHƠI GIẢ BỘ THEO CỐT TRUYỆN


	-Trẻ biết chơi và phân vai theo ý thích và sự tưởng tượng của trẻ.
-Trẻ biết sáng tạo, tưởng tượng khi chơi cùng bạn.
-Trẻ biết rủ bạn chơi cùng
	- Trang phục: nấu ăn, bác sỉ, áo bà ba… 
- Đồ chơi góc gia đình.
	- Cô trò chuyện, hỏi ý tưởng chơi của trẻ.
- Gợi ý trẻ chơi.
- Theo dõi, giúp đỡ trẻ trong quá trình chơi .

	
TRÒ CHƠI XÂY DỰNG – LẮP RÁP



	-Trẻ biết xây theo ý thích, theo trí tưởg tượng để tạo thành mô hình xây dựng, xếp chồng...
-Trẻ biết quan sát, biết sắp xếp, phân loại đồ vật.
-Trẻ yêu thích sản phẩm mình làm
	- Gỗ
- Bitis
- Gạch
- Cây xanh…


	-Cô cho trẻ quan sát mô hình mẫu: hồ cá, khu chăn nuôi..
- Cô gợi ý cho trẻ cách chơi.
- Cho trẻ thỏa thuận với nhau trước khi xây.
- Cô quan sát động viên trẻ khi chơi.




